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C¤N G TY Cæ PHÇN NéI THÊT HßA PH¸T

BÁO GIÁ BÀN HỘI TRƯỜNG 
I. BÀN HỘI TRƯỜNG GỖ TỰ NHIÊN 

TT   
MÃ  SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

LOẠI 

YẾM 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 

BHT12DH2 2,088,000 
Yếm sát 

đất 

1200 500 750 

Bàn hội trường gỗ tự nhiên 

Acacia toàn bộ.  

BHT15DH2 2,497,000 1500 500 750 

BHT12LH2 1,917,000 

Yếm lửng 

1200 500 750 

BHT15LH2 2,309,000 1500 500 750 

BHT12DH2V 1,856,000 
Yếm sát 

đất 

1200 500 750 

Bàn hội trường khung gỗ tự 
nhiên Acacia, mặt bàn  

Veneer.  

BHT15DH2V 2,204,000 1500 500 750 

BHT12LH2V 1,740,000 

Yếm lửng 

1200 500 750 

BHT15LH2V 2,088,000 1500 500 750 

2 

BHT12DH4 2,033,000 
Yếm sát 

đất 

1200 500 750 

Bàn hội trường gỗ tự nhiên 

Acacia toàn bộ.  
BHT15DH4 2,442,000 1500 500 750 

BHT12DH4V 1,972,000 
Yếm sát 

đất 

1200 500 750 Bàn hội trường khung gỗ tự 
nhiên Acacia, mặt bàn  

Veneer.  
BHT15DH4V 2,320,000 1500 500 750 

II. BÀN HỘI TRƯỜNG GỖ VENEER VÀ SƠN PU

TT 
MÃ  SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ  ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 BHT12DV1 2,050,000 1200 500 750 
Bàn hội trường gỗ Veneer, yếm trang trí 

ghép veneer đấu vân.  

2 BHT12DV2 2,105,000 1200 500 750 
Bàn hội trường gỗ Veneer, yếm trang trí quả 

trám.  
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3 BHT12DH1 1,641,000 1200 500 750 
Bàn hội trường gỗ sơn PU, yếm trang trí quả 

trám. 

4 BHT12DH3 1,740,000 1200 500 750 
Bàn hội trường gỗ sơn PU, yếm trang trí ốp 

nổi.  

III. BÀN HỘI TRƯỜNG SV

TT 
MÃ  SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 SV1250L 785,000 1200 500 750 

Bàn hội trường yếm lửng, có đợt. (Bàn hội 

trường 1200 không có vách ngăn ở giữa 

đợt).   

2 SV1450L 906,000 1400 500 750 

3 SV1550L 950,000 1500 500 750 

4 SV1650L 994,000 1600 500 750 

5 SV1850L 1,215,000 1800 500 750 
Bàn hội trường yếm lửng, có đợt, bàn có 3 

chân.   6 SV2050L 1,309,000 2000 500 750 

7 SV1250D 840,000 1200 500 750 

Bàn hội trường yếm sát đất, có đợt. (Bàn hội 

trường 1200 không có vách ngăn ở giữa 

đợt).  

8 SV1450D 972,000 1400 500 750 

9 SV1550D 1,017,000 1500 500 750 

10 SV1650D 1,094,000 1600 500 750 

11 SV1850D 1,309,000 1800 500 750 
Bàn hội trường yếm sát đất, có đợt, bàn có 3 

chân.  12 SV2050D 1,425,000 2000 500 750 

IV. BÀN HỘI TRƯỜNG HP

TT 
MÃ  SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 HP1250L 696,000 1200 500 750 

Bàn hội trường yếm lửng, có đợt. (Bàn hội 

trường 1200 không có vách ngăn ở giữa 

đợt).  

2 HP1450L 796,000 1400 500 750 

3 HP1550L 829,000 1500 500 750 

4 HP1650L 906,000 1600 500 750 

5 HP1850L 1,006,000 1800 500 750 
Bàn hội trường yếm lửng, có đợt, bàn có 3 

chân.  6 HP2050L 1,094,000 2000 500 750 

7 HP1250D 751,000 1200 500 750 Bàn hội trường yếm sát đất, có đợt. (Bàn hội 
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8 HP1450D 867,000 1400 500 750 trường 1200 không có vách ngăn ở giữa 

đợt).  

9 HP1550D 917,000 1500 500 750 

10 HP1650D 972,000 
1600 500 750 

11 HP1850D 1,171,000 1800 500 750 
Bàn hội trường yếm sát đất, có đợt, bàn có 3 

chân.  12 HP2050D 1,254,000 2000 500 750 

V. BÀN HỘI TRƯỜNG KHUNG THÉP 

TT 
MÃ  SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN (VNĐ) KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ ẢNH MỊNH HỌA 

Gỗ 18 Gỗ 25 Rộng Sâu Cao 

BÀN HỘI TRƯỜNG GẤP MẶT 

1 BHT512 845,000 989,000 1200 500 750 

Bàn hội trường khung thép 
sơn tĩnh điện, mặt gỗ 

Melamine. Mặt bàn có thể 
gấp gọn giúp tiết kiệm 
không gian sử dụng. Chân 
bàn sử dụng bánh xe di 
động.  

BÀN HỘI TRƯỜNG KHUNG THÉP 

1 EBX412 718,000 840,000 1200 400 750 

Bàn hội trường khung thép 

mặt gỗ Melamine mầu 

vàng, có ngăn, yếm lửng.  

2 EBX414 779,000 901,000 1400 400 750 

3 EBX415 840,000 961,000 1500 400 750 

4 EBX416 901,000 1,011,000 1600 400 750 

5 EBX418 1,011,000 1,133,000 1800 400 750 
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